
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

HỆ: CĐ, LTCĐ, TC, 9+ HỌC KỲ: I

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Ngôn ngữ 

XML

13h30-

16h30

Ngôn ngữ 

XML

13h30-

16h30

Ngôn ngữ 

XML

13h30-

16h30

Cô Trà Sky Cô Trà Sky Cô Trà Sky

Chính trị 8h00

Cô Anh Zoom

Ngôn ngữ 

XML

13h30-

16h30

Cô Trà Sky

Hệ điều 

hành
8h00

Hệ điều 

hành
8h00 Toán rời rạc 8h00

Thầy Hiển Zoom Thầy Hiển Zoom Thầy Nam Zoom

Hệ điều 

hành
8h00

Toán rời 

rạc
8h00

Hệ điều 

hành
8h00

Thầy Hiển Zoom Cô Hạnh Lý thuyết Thầy Hiển Zoom

Toán rời 

rạc
8h00

Hệ quản trị 

cơ sở dữ 

liệu

08h00 Toán rời rạc 8h00

Cô Hạnh Trans Cô Lụa Trans Cô Hạnh TransCNTTZ1-K12

Sáng

Chiều

CNTTA1-K12

Sáng

Chiều

CNTTA2-K12
Sáng

Chiều

CNTT01-

K12QT

Sáng

Chiều

CNTT01-K12

Sáng

Chiều

Chủ Nhật

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HỌC KỲ I (2020-2021)

     ( Tuần từ 17-08-2020 đến 22-08-2020)

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Trang 1



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

CNTT01-

K12QT

Sáng

Chủ NhậtTên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Bảo dưỡng 

và sửa 

chữa Hệ 

thống 

truyền động 

và hệ thống 

di chuyển 

trên ô tô

8h30

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

Hệ thống 

nhiên liệu 

động cơ 

phun xăng 

điện tử 

(EFI)

8h30

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

Hệ thống 

nhiên liệu 

Diezel

8h30

Thầy 

Quyết 

0972.231.0

62

Học online

Thầy Chất 

0985.790.6

55

Học online

Thầy Hải 

0988.587.0

39

Học 

online

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

Hệ thống 

nhiên liệu 

động cơ 

phun xăng 

điện tử 

(EFI)

8h30

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

Hệ thống 

nhiên liệu 

động cơ 

phun xăng 

điện tử 

(EFI)

8h30

Thầy Chất 

0985.790.6

55

Học online

Thầy Chất 

0985.790.6

55

Học 

online

Bảo dưỡng 

và sửa 

chữa Hệ 

thống nhiên 

liệu động 

cơ phun 

xăng điện 

tử (EFI)

14h00

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

Hệ thống 

nhiên liệu 

động cơ 

phun xăng 

điện tử 

(EFI)

14h00

Thầy Chất 

0985.790.6

55

Học online

Thầy Chất 

0985.790.6

55

Học 

online

CNOTA1-K12
Sáng

Chiều

CNOTA2-K12

Sáng

Chiều

CNOT01-K12 

và CNOT02-

K12

Sáng

Chiều

Trang 2



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

CNTT01-

K12QT

Sáng

Chủ NhậtTên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

Hệ thống 

nhiên liệu 

động cơ 

phun xăng 

điện tử 

(EFI)

14h00

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

Hệ thống 

nhiên liệu 

động cơ 

phun xăng 

điện tử 

(EFI)

14h00

Thầy Chất 

0985.790.6

55

Học online

Thầy Chất 

0985.790.6

55

Học online

Tiếng anh 

chuyên 

ngành

14h00

Quy trình 

bảo dưỡng 

xe đời mới

19h30

Cô Vân Học online

Thầy 

Trường: 

0979.145.

562

Học 

online

Chính trị 2 1-5
Toán tài 

chính
1-5

Toán tài 

chính
1-5

Tiếng anh 

chuyên 

ngành

1-5

C.Anh online C. Tuyết online C. Tuyết online T. Kiên online

Tiếng anh 

chuyên 

ngành

6-10

T. Kiên online

KT01 - K12

CNOTZ1-K12

Sáng

Chiều

CNOT CLC-

K12

Sáng

Chiều

Trang 3



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

CNTT01-

K12QT

Sáng

Chủ NhậtTên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tiếng anh 

chuyên 

ngành

6-10
Toán Tài 

chính
6-10

Tiếng anh 

chuyên 

ngành

6-10
Toán Tài 

chính
6-10

T. Kiên online C. Tuyết online T. Kiên online C. Tuyết online

Tiếng anh 

chuyên 

ngành

1-5

T. Kiên online

Tiếng anh 

chuyên 

ngành

6-10

T. Kiên online

Tiếng anh 

chuyên 

ngành

1-5

T. Kiên online

Toán Tài 

chính
6-10

Tiếng anh 

chuyên 

ngành

6-10
Toán Tài 

chính
6-10

C. Tuyết online T. Kiên online C. Tuyết online

Tiếng anh 

chuyên 

ngành

1-5

T. Kiên online

Tiếng anh 

chuyên 

ngành

6-10

T. Kiên online

QTKDZ1-K12

Sáng

Chiều

QTKDA1-

K12

Sáng

Chiều

KTZ1-K12

Sáng

Chiều

KTA-K12

Sáng

Chiều

Trang 4



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

CNTT01-

K12QT

Sáng

Chủ NhậtTên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Truyền 

động điện
6-10

Truyền 

động điện
6-10

T. Khôi Zoom T. Khôi Zoom

Máy điện 1-5 Máy điện 1-5 Máy điện 1-5

Thầy Phúc Zoom Thầy Phúc Zoom Thầy Phúc Zoom

Máy điện 1-5 Máy điện 1-5 Máy điện 1-5

Thầy Phúc Zoom Thầy Phúc Zoom Thầy Phúc Zoom

Kết cấu 

công trình 
1-5

Vật liệu xây 

dựng
1-5

Kết cấu 

công trình 
1-5

Kết cấu 

công trình 
1-5

Cấp thoát 

nước
1-5

Thầy Thế online Thầy Quyết online Thầy Thế online Thầy Thế online Thầy Thiện online

AXD&KT01 - 

K12

Sáng

Chiều

ĐLA1 -K12

Sáng

Chiều

ĐLZ-K12

Sáng

Chiều

ĐĐTA1 - K12,

ĐCNA1-K12

Sáng

Chiều

Trang 5


